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Kỳ thi: Nghề phổ thông  năm học 2020-2021

Bậc trung học phổ thông

Khóa thi ngày 02/04/2022

(Dùng để làm thẻ dự thi, thông báo cho học sinh biết....)

0024 26 08-07-2004 TP.Hà Nội THPT Trấn Biên1  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11

0083 29 01-01-2004 Quảng Nam THPT Trấn Biên2  Nguyễn Cảnh Hậu 11

0114 30 24-07-2004 Bình Định THPT Trấn Biên3  Võ Quốc Huy 11

0142 31 17-11-2004 TP.Hà Nội THPT Trấn Biên4  Đào Hải Linh 11

0145 32 11-07-2004 Đồng Nai THPT Trấn Biên5  Nguyễn Thùy Linh 11

0168 32 25-07-2004 Đồng Nai THPT Trấn Biên6  Bùi Quang Minh 11

0176 33 06-03-2004 Đồng Nai THPT Trấn Biên7  Đinh Nguyễn Hải My 11

0180 33 03-03-2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Trấn Biên8  Bùi Kim Ngân 11

0184 33 05-11-2004 Đồng Nai THPT Trấn Biên9  Nguyễn Thị Kim Ngân 11

0195 34 19-06-2004 Đồng Nai THPT Trấn Biên10  Phạm Nguyễn Hoài Ngọc 11

0225 35 26-12-2004 Đồng Nai THPT Trấn Biên11  Nguyễn Cao Quan 11

0248 36 10-07-2004 Đồng Nai THPT Trấn Biên12  Phan Thị Đan Thanh 11

0258 36 16-10-2004 Thái Bình THPT Trấn Biên13  Trần Phương Thảo 11

0259 36 15-06-2004 Tiền Giang THPT Trấn Biên14  Trần Thị Thanh Thảo 11

0281 37 06-10-2004 Đồng Nai THPT Trấn Biên15  Nguyễn Đỗ Thị Ý Thương 11

0293 38 10-03-2004 An Giang THPT Trấn Biên16  Tạ Thị Quỳnh Trang 11

0309 38 26-06-2004 Đồng Nai THPT Trấn Biên17  Phạm Nguyễn Cát Tường 11

0315 39 14-09-2004 Đồng Nai THPT Trấn Biên18  Vũ Thị Hồng Vân 11

0321 39 19-12-2004 Đồng Nai THPT Trấn Biên19  Trần Phú Vinh 11
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